
TT MÔN HỌC
MÃ HỌC 

PHẦN/ LỚP

SỐ

TC

SỐ

TIẾ

T

BẮT BUỘC/

TỰ CHỌN

SỐ

SV

HỌC PHẦN/

THỨ/BUỔI

NGÀY 

BẮT ĐẦU
PHÒNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY

GHI 

CHÚ

VAN046L01 2 30 Bắt buộc 40 HP1, Sáng T3 18/8/2026 TS. Lê Ngọc Phương

VAN046L02 2 30 Bắt buộc 40 HP1, Chiều T3 18/8/2026 TS. Phạm Thị Hồng Ân

VAN050.1L01 2 30 Bắt buộc 40 HP2, Sáng T4 21/10/2026 TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

VAN050.1L02 2 30 Bắt buộc 40 HP2, Chiều T4 21/10/2026 TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

3 Nhập môn sân khấu VAN021 L02 2 30 Tự chọn 45 HP1, Chiều T2 17/8/2026 ThS. Lê Thuỵ Tường Vi

4 Thi pháp học VAN027L01 2 30 Tự chọn 45 HP1, Chiều T4 19/8/2026 TS. Trần Tịnh Vy

5 Tin, phỏng vấn và phóng sự 2610VAN070L01 3 45 Tự chọn 45
HP1, Sáng T7

        Chiều T7
19/9/2026 ThS. Nguyễn Văn Hùng

6 Nhập môn điện ảnh VAN020L01 2 30 Tự chọn 45 HP2, Sáng T2 19/10/2026 ThS. Vũ Ánh Dương

7 Phê bình văn học VN hiện đại VAN023L01 2 30 Tự chọn 45 HP2, Chiều T2 19/10/2026 ThS. Lê Thuỵ Tường Vi

8 Đại cương về quảng cáo VAN101L01 2 30 Tự chọn 45 HP2, Chiều T5 22/10/2026 TS. Dương Thanh Tùng

9 Nghiệp vụ biên tập BCH069L01 2 30 Tự chọn 45 HP2, Sáng T7 24/10/2026 ThS. Nguyễn Văn Hà

10
Ứng dụng tin học trong công tác lưu trữ 

và quản trị văn phòng
LUU039.01L01 2 30 Tự chọn 45 HP2, Chiều T7 24/10/2026 ThS. Nguyễn Hoàng Vũ

11
Thực tập hướng nghiệp

(Internship)
HAN019 L01 3 45 Tự chọn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ KIẾN LỊCH HỌC - GIẢNG DẠY HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2026-2027

1

2

Nhập môn văn học so sánh

(Introduction to Comparative 

Literature)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ HỌC

VĂN HỌC 4 (2023 - 2027)

Văn học Mĩ

- Sinh viên tự liên hệ trước nơi thực tập hoặc nhờ Trung tâm Hỗ trợ người 

học và Khởi nghiệp giới thiệu;

- Lấy giấy giới thiệu (bắt buộc) và đăng kí môn học tại Văn phòng Khoa (vào 

lúc 9h - 9h30, từ ngày 18/8/2026 đến 28/9/2026);

- Thời gian thực tập: từ 20/8/2026 đến 30/12/2026; nộp báo cáo: 01/01/2027 - 

06/01/2027;

- Chú ý xem kĩ các thông báo/quy định thực tập trên trang web của Khoa;

- Thông tin chi tiết liên hệ ThS. Phạm Nữ Nguyên Trà, ĐT: 0979917491, 

Email: nguyentra@hcmussh.edu.vn



1 Các phạm trù ngữ pháp của vị từ NNH046 L01 2 30 Bắt buộc HP1, Chiều T2 17/8/2026
TS. Nguyễn Hoàng Trung

ThS. Nguyễn Thuỳ Dương

2 Lý thuyết và thực hành văn bản NNH043 L01 4 60 Bắt buộc HP1, Sáng T3 18/8/2026
ThS. Dương Thị My Sa

ThS. Lê Thị Trúc Hà

6 Soạn thảo và biên tập văn bản hành chínhNNH030 2 30 Tự chọn HP1, Chiều T3 18/8/2026 ThS Lê Thị Trúc Hà

7 Từ Hán Việt NNH041 2 30 Tự chọn HP1, Sáng T5 27/8/2026 TS. Nguyễn Đông Triều

3 Ngôn ngữ quảng cáo NNH050 L01 2 30 Tự chọn HP2, Sáng T4 21/10/2026 ThS. Dương Thị My Sa

4 Ngôn ngữ và Giới NNH054 2 30 Tự chọn HP2, Chiều T2 19/10/2026 TS. Trần Thị Minh Thu

5 Nhập môn phân tích diễn ngôn NNH055 2 30 Tự chọn HP2, Chiều T3 20/10/2026 TS. Phan Thanh Bảo Trân

8
Thực tập hướng nghiệp

(Internship)
NNH033.1 3 45 Tự chọn

1 Tiếng Hán hiện đại 7 HAN027 2 60 Bắt buộc HP1, Sáng T6 21/8/2026 TS. Vũ Thị Thanh Trâm

2 Văn bản học Hán Nôm HAN034.1 3 45 Bắt buộc HP1, Sáng T4 19/8/2026 PGS. TS. Lê Quang Trường

3 Tổng quan văn học Trung Quốc HAN053 2 30 Bắt buộc HP1, Sáng T2 17/8/2026 ThS. Ngô Trà Mi

4 Hán văn thời Minh Thanh HAN007.1 3 45 Tự chọn HP1, Chiều T6 21/8/2026 TS. Vũ Thị Thanh Trâm

5 Thơ Đường HAN018 2 30 Tự chọn HP2, Sáng T4 21/10/2026 PGS. TS. Lê Quang Trường

NGÔN NGỮ HỌC 4 (2023 - 2027)

HÁN NÔM 4 (2023 - 2027)

- Sinh viên tự liên hệ trước nơi thực tập hoặc nhờ Trung tâm Hỗ trợ người 

học và Khởi nghiệp giới thiệu;

- Lấy giấy giới thiệu (bắt buộc) và đăng kí môn học tại Văn phòng Khoa (vào 

lúc 9h - 9h30, từ ngày 18/8/2026 đến 28/9/2026);

- Thời gian thực tập: từ 20/8/2026 đến 30/12/2026; nộp báo cáo: 01/01/2027 - 

06/01/2027;

- Chú ý xem kĩ các thông báo/quy định thực tập trên trang web của Khoa;

- Thông tin chi tiết liên hệ ThS. Phạm Nữ Nguyên Trà, ĐT: 0979917491, 

Email: nguyentra@hcmussh.edu.vn



6
Thực tập hướng nghiệp

(Internship)
HAN019 3 45 Tự chọn

1
Nghiệp vụ đạo diễn

Film Directing
VAN084 2 30 Bắt buộc HP1, Sáng T3 18/8/2026 ThS. Trần Ngọc Sáng

2
Kịch bản các chương trình truyền hình

TV-program Screenwriting
VAN102.1 2 30 Bắt buộc HP1, Sáng T5 20/08/2026 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm

3 Nhập môn sân khấu VAN021 L01 2 30 Tự chọn HP1, Chiều T3 18/08/2026 ThS. Lê Thụy Tường Vi

4
Biên kịch sân khấu 1

(Playwright 1)
VAN110 3 45 Tự chọn HP1, Sáng T6 21/08/2026 ThS. Nguyễn Thu Phương

5
Phân tích tác phẩm VH đương đại (1)

Contemporary literary works analysing    
VAN103 2 30 Tự chọn HP2, Chiều T3 20/10/2026 ThS. Lê Thụy Tường Vi

6 Viết kịch bản truyền thông 1 VAN119 2 30 Tự chọn HP2, Sáng T5 22/10/2026 ThS.Phan Thi Kim Loan

7
Thưởng thức và sáng tác kí văn học 

Reception And Memoir Writing
VAN105 2 30 Tự chọn HP2, Chiều T6 23/10/2026 ThS. Ngô Trà Mi

8
Thực tập hướng nghiệp

(Internship)
VAN088 3 90 Tự chọn

- Sinh viên tự liên hệ trước nơi thực tập hoặc nhờ Trung tâm Hỗ trợ người 

học và Khởi nghiệp giới thiệu;

- Lấy giấy giới thiệu (bắt buộc) và đăng kí môn học tại Văn phòng Khoa (vào 

lúc 9h - 9h30, từ ngày 18/8/2026 đến 28/9/2026);

- Thời gian thực tập: từ 20/8/2026 đến 30/12/2026; nộp báo cáo: 01/01/2027 - 

06/01/2027;

- Chú ý xem kĩ các thông báo/quy định thực tập trên trang web của Khoa;

- Thông tin chi tiết liên hệ ThS. Phạm Nữ Nguyên Trà, ĐT: 0979917491, 

Email: nguyentra@hcmussh.edu.vn

BIÊN KỊCH ĐIỆN ẢNH-TRUYỀN HÌNH 4 (K2023 - 2027)

- Sinh viên tự liên hệ trước nơi thực tập hoặc nhờ Trung tâm Hỗ trợ người 

học và Khởi nghiệp giới thiệu;

- Lấy giấy giới thiệu (bắt buộc) và đăng kí môn học tại Văn phòng Khoa (vào 

lúc 9h - 9h30, từ ngày 18/8/2026 đến 28/9/2026);

- Thời gian thực tập: từ 20/8/2026 đến 30/12/2026; nộp báo cáo: 01/01/2027 - 

06/01/2027;

- Chú ý xem kĩ các thông báo/quy định thực tập trên trang web của Khoa;

- Thông tin chi tiết liên hệ ThS. Phạm Nữ Nguyên Trà, ĐT: 0979917491, 

Email: nguyentra@hcmussh.edu.vn



9 Viết kịch bản tốt nghiệp 5 75 Bắt buộc

VAN060.1 L01 4 75 Bắt buộc HP1, Sáng T5 20/8/2026

VAN060.1 L02 4 75 Bắt buộc HP1, Chiều T5 20/8/2026

VAN061.1 L01 4 75 Bắt buộc HP1, Sáng T6 21/8/2026 ThS. Lê Thuỵ Tường Vi

VAN061.1 L02 4 75 Bắt buộc HP1, chiều T6 21/8/2026 PGS.TS. Phan Mạnh Hùng

VAN025 L01 4 60 Bắt buộc HP1, Sáng T3 17/8/2016 TS. Hồ Khánh Vân

VAN025 L02 4 60 Bắt buộc HP1, Chiều T3 17/8/2016 TS. Hồ Khánh Vân

VAN065 L01 4 60 Bắt buộc HP1, Sáng T3 17/8/2016 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

VAN065 L02 4 60 Bắt buộc HP1, Sáng T5 20/8/2026 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

VAN063 L01 4 60 Bắt buộc HP1, Sáng T6 21/8/2026 TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

VAN063 L02 4 60 Bắt buộc HP1, Chiều T6 21/8/2026 TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

VAN001 L01 2 30 Bắt buộc HP2, Sáng T4 21/10/2026 TS. Hồ Khánh Vân

VAN001 L02 2 30 Bắt buộc HP2, Chiều T4 21/10/2026 TS. Lê Ngọc Phương

1 Âm vị học NNH001 2 30 Bắt buộc 60 HP1, Sáng T3 18/8/2026 TS. Trần Thị Thuý An

2 Các loại hình ngôn ngữ NNH002 2 30 Bắt buộc HP1, Chiều T3 18/8/2026
TS. Nguyễn Hoàng Trung

ThS. Nguyễn Thuỳ Dương

3 Ký hiệu học NNH009 2 30 Bắt buộc HP1, Chiều T4 19/8/2026
TS. Phạm Hồng Hải

ThS. Tô Khánh Duy

Văn học cổ điển Việt Nam 2 

(XVIII – XIX)

3

6

NGÔN NGỮ HỌC 3 (K2024 - 2028)

Văn học hiện đại Việt Nam 1 

(1900 - 1945)

5
Văn học Ấn Độ

và văn học Đông Nam Á

Các phương pháp phê bình VH

1

Tác phẩm văn học và thể loại VH

VĂN HỌC 3 (K2024 - 2028)

4

- 07/9/2026, Ý tưởng KB: nộp tối đa hai tóm tắt một câu, hai tóm tắt một trang có 

khả năng phát triển thành KBTN (nộp online);

- 15/9/2026, Hồ sơ nhân vật: nộp tóm tắt một câu, tóm tắt một trang, hồ sơ nhân vật 

(nộp online);

- 15/11/2026, Phát triển KB: nộp 50% KBTN (nộp online); 

- 20/12/2026, nộp kịch bản tương đối hoàn chỉnh, khoảng 80% - 90% (nộp online);

- 01/01/2027, nộp kịch bản hoàn chỉnh (nộp online);

- 05/01/2027, nộp hai bản in Kịch bản tại VP. Khoa;

- Thông tin chi tiết liên hệ ThS. Phạm Nữ Nguyên Trà, ĐT: 0979917491, Email: 

nguyentra@hcmussh.edu.vn

Văn học Tây Âu 2 (XVIII – XX)

PGS.TS. Lê Giang

ThS. Ngô Trà Mi

2



4 Ngôn ngữ báo chí NNH012 2 30 Bắt buộc HP1, Sáng T5 20/8/2026 ThS. Dương Thị My Sa

5 Ngôn ngữ học xã hội NNH018 2 30 Bắt buộc HP1, Sáng T6 21/8/2026 TS. Nguyễn Hoàng Trung

9
Tiếng Anh chuyên ngành ngôn ngữ học 

2
NNH048 3 45 Bắt buộc 60 HP1, Chiều T6 21/8/2026 TS. Trần Thị Minh Thu

6 Ngôn ngữ và văn hoá NNH019 2 30 Bắt buộc HP2, Sáng T6 27/11/2026 TS. Nguyễn Hoàng Trung

7 Ngữ dụng học NNH022.1 2 30 Bắt buộc HP2, Sáng T3 20/10/2026
TS. Phan Thanh Bảo Trân

ThS. Tô Khánh Duy

NNH028 2 30 Bắt buộc 60 HP2, Chiều T3 20/10/2026 TS. Trần Thị Thuý An

NNH028 2 30 Bắt buộc 60 HP2, Chiềug T3 20/10/2026 TS. Nguyễn Trần Quý

1 Tiếng Hán hiện đại 3 HAN023 2 60 Bắt buộc HP1, Chiều, T2 17/08/2016 TS. Trần Thị Diệu Hiền

2 Tiếng Hán hiện đại 4 HAN024 2 60 Bắt buộc HP1, Sáng T5 20/08/2026 TS. Nguyễn Phúc An

3 Hán văn thời Lê - Nguyễn HAN047.1 4 60 Bắt buộc HP1, Sáng T4 19/08/2026
TS. Vũ Thị Thanh Trâm

TS. Hoàng Ngọc Cương

4 Văn tự học Hán Nôm HAN045.1 3 45 Bắt buộc HP1, Chiều T4 19/08/2026 TS. Hoàng Ngọc Cương

5 Âm vận học Hán Nôm HAN056 3 45 Bắt buộc HP1, Chiều T5 20/08/2026 TS. Trần Thị Diệu Hiền

6 Ngữ pháp văn ngôn HAN015 4 60 Bắt buộc HP1, Sáng T3 18/08/2026 TS. Nguyễn Văn Hoài

7
Tiếp cận các loại hình văn bản HN
Approaching Types of Sino-Nom Texts

HAN048 2 30 Tự chọn HP2, Sáng T2 19/10/2026 TS. Nguyễn Đông Triều

1 Tổng quan văn học và điện ảnh Trung Quốc  VAN118 2 45 Bắt buộc HP1, Sáng T3 18/08/2026
PGS.TS. 

Trần Lê Hoa Tranh

2 Tổng quan văn học và điện ảnh Nga VAN116 2 45 Bắt buộc HP1, Chiều T3 18/08/2026

PGS.TS. 

Trần Thị Phương Phương

TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

3 Văn học Tây Âu 2 (XVIII – XX) VAN065.1 3 45 Bắt buộc HP1, Chiều T6 21/08/2026
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

ThS. Phạm Thị Thái Hà

4
Quy trình công nghệ sản xuất phim

Film Production
VAN087 3 60 Bắt buộc HP1, Sáng T7 22/8/2026

5
Biên kịch phim truyện 

Screenwriting
VAN082 4 90 Bắt buộc HP1, Sáng T5 20/08/2026 NBK. Hồ Thúc An 

6
Biên kịch phim ngắn

Short-films scriptwriting
VAN122 2 30 Bắt buộc HP1, Chiều T5 20/08/2026 BK. Đàm Quang Trung

BIÊN KỊCH ĐIỆN ẢNH-TRUYỀN HÌNH 3 (K2024 - 2028)

HÁN NÔM 3 (K2024 - 2028)

8
Phương ngữ học và phương ngữ tiếng 

Việt



7
Tổng quan văn học và điện ảnh Nhật Bản, 

Triều Tiên
VAN0117 2 45 Bắt buộc HP2, Sáng T6 16/10/2026 ThS. Ngô Trà Mi

8
Phân tích tác phẩm nghệ thuật tạo hình 

Fine art analysing
VAN086 2 30 Bắt buộc HP2, Chiều T2 19/10/2026 PGS.TS. Hoàng Minh Phúc

1
Lịch sử điện ảnh thế giới

History of World Cinema
VAN076.2

3 60
Bắt buộc HP1, Chiều T2 17/8/2026 Vũ Ánh Dương

2
Lịch sử điện ảnh Việt Nam

History of Vietnamese Cinema
VAN077.1

3 45
Bắt buộc HP1, Chiều  T4 19/08/2026 ThS. Hồ Khánh Vân

3
Biên kịch phim truyện

Screenwriting
VAN082.1

5 75
Bắt buộc HP1, Chiều T5 20/08/2026 BK. Hồ Thúc An

4
Biên kịch phim ngắn

Short–films Scriptwriting 
VAN122

2 30
Bắt buộc HP1, Sáng T5 20/08/2026 BK. Đàm Quang Trung

5
Phân tích tác phẩm sân khấu 

Analysis of Theatrical Works
VAN139

2 30
Bắt buộc HP2, Sáng T3 20/10/2026 ThS. Lê Thuỵ Tường Vi

6
Các chủ đề nghệ thuật đương đại 

Themes in Contemporary Art
VAN143

3 45
Tự chọn HP2, Chiều T4 21/10/2026 PGS.TS. Hoàng Minh Phúc

7
Nghệ thuật thư pháp Việt Nam 

Vietnamese Calligraphy Art
VAN147

2 30
Tự chọn HP2, Chiều T6 23/10/2026 PGS.TS. Lê Quang Trường

6
Nghệ thuật và kinh tế 

Art and Economics
VAN155

3 45
Tự chọn HP2, Sáng T7 17/10/2026 ThS. Trần Lộc

VAN124.1 L01 2 30 Bắt buộc HP1, Sáng T6 21/8/2026 TS. Nguyễn Thuỳ Nương

VAN124.1 L02 2 30 Bắt buộc HP1, Chiều T6 21/8/2026 TS. Phạm Hồng Hải

VAN080 L01 2 45 Bắt buộc HP1, Chiều T5 20/8/2026 ThS. Lê Văn Dũng

VAN080 L02 2 45 Bắt buộc HP1, Sáng T7 22/8/2026 ThS. Lê Văn Dũng

VAN080 L03 2 45 Bắt buộc HP1, Chiều T7 22/8/2026 ThS. Lê Văn Dũng

VAN043.3 3 60 Bắt buộc HP1, Sáng T3 18/8/2026 TS. La Mai Thi Gia

VAN043.4 3 60 Bắt buộc HP1, Chiều T3 18/8/2026 TS. La Mai Thi Gia

5 Viết sáng tạo trên nền tảng kĩ thuật số VAN170 2 30 Tự chọn HP2, Sáng T4 21/10/2026 TS. Nguyễn Thị Quốc Minh

2

4

1

NGHỆ THUẬT HỌC 3 (K2024 - 2028)

VĂN HỌC 2 (2025-2029)

Văn học dân gian Việt Nam

Tiếng Việt Thực hành

Ngữ pháp học tiếng Việt



NNH025.1 L01 4 60 Bắt buộc HP1, Sáng T6 21/8/2026 TS. Phạm Hồng Hải

NNH025.1 L02
4 60

Bắt buộc HP1, Chiều T6 21/8/2026
TS. Nguyễn Thuỳ Nương

ThS. Nguyễn Thuỳ Dương

2 Lịch sử tiếng Việt DAI036 L01 2 30 Bắt buộc HP1, Chiều T3 18/8/2026 TS. Trần Thuý An

3 Chữ viết và lịch sử chữ Quốc ngữ NNH004
2 30

Tự chọn HP2, Sáng T5 22/10/2026
TS. Nguyễn Đông Triều

ThS. Dương Thị My Sa

4 Danh học: Nhân danh và Địa danh NNH005 2 30 Tự chọn HP2, Sáng T6 23/10/2026 TS. Trần Thị Thuý An

5 Từ và từ tiếng Việt NNH037 2 30 Tự chọn HP1, Chiều T6 23/10/2026 ThS. Võ Tuấn Vũ

1
Tổng quan văn học thế giới 

Overview of World Literature
VAN129 3 45 01 HP1, Sáng T3 18/08/2026

TS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

ThS. Phạm Thị Thái Hà

2

Tổng quan lí thuyết và phê bình nghệ 

thuật 

Overview of Art Theory and Criticism

VAN127 3 45 01 HP1, Sáng T4 19/08/2026 TS. Đào Lê Na

3
Việt ngữ học

Vietnamese Linguistics
VAN130 3 60 01 HP1, Chiều T3 18/08/2026 ThS. Lê Văn Dũng

4

Phương pháp luận nghiên cứu nghệ 

thuật 

Methodology in Art Research

VAN131 2 30 01 HP2, Sáng T4 04/11/2026
TS. Đào Lê Na

ThS. Nguyễn Minh Tiến

5
Đại cương âm nhạc Việt Nam 

Overview of Vietnamese Music
VAN146 3 60 01 HP1, Sáng T6 21/08/2026 TS. Nguyễn Phúc An Tự chọn

VAN167 L01 4 60 01 65 HP1, Sáng T7 19/9/2026 TS. Nguyễn Đông Triều

VAN167 L02 4 60 02 65 HP1, Sánh T7 19/9/2026 TS. Nguyễn Văn Hoài

VAN167 L03 4 60 03 65 HP1, Sáng T7 19/9/2026 TS. Vũ Thị Thanh Trâm

1
Hán văn

Chinese Characters

VĂN HỌC 1 (K2026)

NGHỆ THUẬT HỌC 2 (K2025-2029)

1 Ngữ pháp tiếng Việt

NGÔN NGỮ 2 (2025-2029)



VAN167 L04 4 04 65 HP1, Sáng T7 19/9/2026 TS. Trần Thị Diệu Hiền

VAN167 L05 05 65 HP1, Sáng T7 19/9/2026 TS. Hoàng Ngọc Cương

2
Ngôn ngữ học đại cương

General Linguistics
4 60 06 110 HP1, Sáng T6 18/9/2026

ThS. Dương Thị My Sa

ThS. Đinh Thị Thu Hiền

1
Hán văn

Chinese Characters
VAN167 L06 4 60 06 65 HP1, Sáng T7 19/9/2026 PGS. TS. Lê Quang Trường

1
Nghệ thuật học: nhập môn và định 

hướng
VAN126 2 30 01 60 HP2, Chiều T6 28/9/2026 TS. Đào Lê Na

2 Tư duy phản biện TLH048 2 30 01 60 HP2, Sáng T6 28/9/2026
TS. Đào Lê Na

ThS. Nguyễn Minh Tiến

HÁN NÔM 1 (K2026)

60

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 8 năm 2026

NGHỆ THUẬT HỌC 1 (K2026)

NGÔN NGỮ HỌC 1 (K2026)

1
Hán văn

Chinese Characters


